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	DỰ THẢO


TỜ TRÌNH
Dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2024 

trên địa bàn tỉnh An Giang


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Thực hiện Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 về việc ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang như sau:    
I. Sự cần thiết ban hành Quyết định
Căn cứ khoản 5 Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giá thuế tài nguyên: “5. Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên để thực hiện cho năm tiếp theo liền kề như sau:...5.3. Cơ quan chức năng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân công chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên chậm nhất là ngày 31/12 để công bố áp dụng từ ngày 01/01 năm tiếp theo liền kề...”. 
Do đó, việc ban hành Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang để áp dụng từ ngày 01/01/2024 thay thế Quyết định số 51/2022/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2023 trên địa bàn tỉnh An Giang là cần thiết, phù hợp với quy định.
II. Mục đích, quan điểm chỉ đạo việc xây dựng dự thảo Quyết định

1. Mục đích: Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2024 nhằm mục đích bảo đảm cho việc tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh được đầy đủ, kịp thời và phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

2. Quan điểm chỉ đạo: Tuân thủ trình tự, thủ tục xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành và điều kiện thực tế tại địa phương.
III. Quá trình xây dựng dự thảo Quyết định
1. Thực hiện Công văn số 172/UBND-NC ngày 27/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện các công việc liên quan đến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023; trong đó, tại mục 14 danh mục ban hành kèm theo Công văn giao Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2024 trên địa bàn tỉnh, thời gian trình Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 12/2023.    
Ngày 31/7/2023, Sở Tài chính đã có Công văn số 2173/STC-GCS gửi Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đề xuất điều chỉnh, bổ sung giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang để áp dụng cho năm 2024. Sau khi tổng hợp ý kiến của các đơn vị, có 14/15 đơn vị đề xuất giữ nguyên giá tính thuế tài nguyên theo Bảng giá quy định kèm theo Quyết định số 51/2022/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, 01/15 đơn vị (Sở Tài nguyên và Môi trường) đề nghị điều chỉnh giá tính thuế một số loại tài nguyên như nước thiên nhiên dùng cho sản xuất, kinh doanh nước sạch, nước thiên nhiên dùng cho mục đích làm mát, vệ sinh công nghiệp, xây dựng, dùng cho sản xuất, chế biến thủy sản, hải sản, nông sản và đề xuất “đối với bùn sét phát sinh từ các khu mỏ cát, đề nghị đưa vào kế hoạch khảo sát để báo cáo UBND tỉnh ban hành giá tính thuế tài nguyên (nếu có)”. 

(Chi tiết theo Bảng tổng hợp ý kiến đề xuất của các đơn vị đính kèm).
2. Trên cơ sở ý kiến đề xuất điều chỉnh, bổ sung giá tính thuế tài nguyên của các đơn vị, Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch 1245/KH-STC ngày 10/11/2023 và ban hành Quyết định số 91/QĐ-STC ngày 10/11/2023 về việc thành lập Đoàn khảo sát để thực hiện khảo sát giá bán các loại tài nguyên của tổ chức, cá nhân khai thác, kinh doanh tài nguyên trên địa bàn tỉnh gồm: đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình; bùn, bùn sét; đá làm vật liệu xây dựng thông thường; cát san lấp, cát đen dùng trong xây dựng, cát vàng dùng trong xây dựng; đất làm gạch (sét làm gạch, ngói); nước thiên nhiên dùng để đóng chai; nước khoáng thiên nhiên dùng để ngâm, tắm, trị bệnh, dịch vụ du lịch; nước thiên nhiên dùng cho sản xuất kinh doanh nước sạch (nước mặt, nước ngầm); nước thiên nhiên dùng cho mục đích khác. 

3. Căn cứ mục b điểm 5.1 khoản 5 Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về giá tính thuế tài nguyên: “b) Giá tính thuế quy định tại Bảng giá là giá tài nguyên khai thác và giá sản phẩm tài nguyên tương ứng với tính chất của tài nguyên, sản phẩm tài nguyên khai thác, chế biến của các doanh nghiệp hoạt động trong địa bàn tỉnh, được xác định trên cơ sở các tài liệu, chứng từ, hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp, tổ chức trong tỉnh về chất lượng, sản lượng của loại tài nguyên, giá sản phẩm tài nguyên bán ra tại thị trường địa phương và thị trường của địa phương lân cận,…” và tham khảo Bảng giá tính thuế tài nguyên đang áp dụng hiện hành năm 2023 của các tỉnh lân cận như: thành phố Cần Thơ, tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Kiên Giang và tỉnh Bến Tre; Sở Tài chính tổng hợp kết quả khảo sát giá bán các loại tài nguyên của tổ chức, cá nhân khai thác, kinh doanh tài nguyên trên địa bàn tỉnh, trong đó:

a) Đối với các tài nguyên phát sinh trên địa bàn tỉnh: Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình; đá làm vật liệu xây dựng thông thường; cát san lấp, cát đen dùng trong xây dựng; đất làm gạch (sét làm gạch, ngói); nước khoáng thiên nhiên dùng để đóng chai, đóng hộp chất lượng trung bình; nước thiên nhiên dùng trong sản xuất nước sạch và nước thiên nhiên dùng trong mục đích khác như sản xuất nước đá, làm mát vệ sinh công nghiệp, sản xuất chế biến thủy, hải sản; sau khi khảo sát giá bán các loại tài nguyên tại các tổ chức, cá nhân khai thác, kinh doanh tài nguyên trên địa bàn tỉnh, Sở Tài chính tổng hợp đơn giá khảo sát bình quân từng loại tài nguyên làm cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2024 trên địa bàn tỉnh (Chi tiết theo Bảng tổng hợp tình hình khảo sát và đề xuất mức giá tính thuế tài nguyên năm 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang đính kèm). 

b) Đối với loại tài nguyên Cát vàng dùng trong xây dựng: Hiện nay trên địa bàn tỉnh không phát sinh việc khai thác cát vàng dùng trong xây dựng, Đoàn khảo sát không khảo sát được giá bán tại mỏ đối với loại tài nguyên này; do đó, không đủ cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá tính thuế tài nguyên năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

c) Đối với các loại tài nguyên hiện chưa phát sinh trên địa bàn tỉnh: Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên dùng để đóng chai, đóng hộp chất lượng cao (lọc, khử vi khuẩn, vi sinh, không phải lọc một số hợp chất vô cơ); nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên đóng chai, đóng hộp; nước khoáng thiên nhiên dùng để ngâm, tắm, trị bệnh, dịch vụ du lịch. Sau khi khảo sát trên địa bàn tỉnh chưa phát sinh các loại tài nguyên này, không khảo sát được giá bán; do đó, không đủ cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá tính thuế tài năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

d) Đối với các loại tài nguyên là “bùn sét” và “sét”: Theo kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc khảo sát “bùn sét” phát sinh từ các khu mỏ cát để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá tính thuế tài nguyên (nếu có). Sau khi khảo sát giá tại 08 doanh nghiệp khai thác cát trên địa bàn tỉnh, trong đó có 01/08 doanh nghiệp phát sinh tài nguyên “sét” nhưng doanh nghiệp chưa thực hiện khai thác và chưa có giao dịch mua bán (ghi nhận theo ý kiến của Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Tấn Thắng- CN tại An Giang); 01/08 doanh nghiệp phát sinh tài nguyên “bùn sét” nhưng doanh nghiệp chưa thực hiện khai thác và chưa có giao dịch mua bán (ghi nhận theo ý kiến của Công ty TNHH Thương mại Tân Hồng). Đoàn khảo sát không khảo sát được giá bán đối với các loại tài nguyên này; do đó, không đủ cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá tính thuế tài nguyên năm 2024 trên địa bàn tỉnh.
4. Để đảm bảo trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 129 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Công văn số 1212/UBND-NC ngày 18/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện quy trình xây dựng, ban hành Nghị Quyết, Quyết định quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Tài chính đã có Công văn số 3452/STC-GCS ngày 22/11/2023 đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị tham gia ý kiến như sau:

- Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải toàn văn dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Tờ trình của Sở Tài chính trên Cổng thông tin điện tử tỉnh trong thời gian ít nhất 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến; thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 21/12/2023. 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là các cơ quan, tổ chức, đơn vị) tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Tờ trình của Sở Tài chính đến hết ngày 21/12/2023.
- Theo quy định tại khoản 3 Điều 120 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: “3. Cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được dự thảo văn bản”, đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Tờ trình của Sở Tài chính bằng văn bản trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được dự thảo văn bản. Sau thời gian trên, các cơ quan, tổ chức, đơn vị không có ý kiến xem như thống nhất dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Tờ trình của Sở Tài chính.

Toàn bộ nội dung dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Tờ trình của Sở Tài chính được gửi bằng văn bản đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (www.angiang.gov.vn) và của Sở Tài chính (http://sotaichinh.angiang.gov.vn) trong thời gian 30 ngày.


5. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan; Sở Tài chính đã tổng hợp, tiếp thu, giải trình và hoàn chỉnh dự thảo Quyết định gửi Sở Tư pháp thẩm định tại Công văn số ....../STC-GCS ngày    /    /2023.


6. Ngày ...../...../2023, Sở Tư pháp có Báo cáo thẩm định số ...../BC-STP về kết quả thẩm định dự thảo Quyết định. 



7. Sở Tài chính tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp (Chi tiết theo bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định) và hoàn chỉnh dự thảo Quyết định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

IV. Bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định
1. Bố cục: Dự thảo Quyết định được kết cấu thành 6 Điều; nội dung ban hành trực tiếp trong dự thảo Quyết định theo Mẫu số 18 quy định Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và Mẫu Phụ lục kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
2. Nội dung dự thảo Quyết định: 
a) Điều 1.Phạm vi điều chỉnh
b) Điều 2. Đối tượng áp dụng

c) Điều 3. Bảng giá tính thuế tài nguyên 

d) Điều 4. Tổ chức thực hiện 
đ) Điều 5. Hiệu lực thi hành

e) Điều 6. Điều khoản thi hành

Trên đây là Tờ trình dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang, kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
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